Tên Tập đoàn kinh tế:                                                               Mẫu số 1
Hoặc công ty...........................................
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH, LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP
CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ; THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY, KIỂM SOÁT VIÊN; TỔNG GIÁM ĐỐC, GIÁM ĐỐC NĂM: ........
	Số
TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
tính
	Kế hoạch

	Thực hiện

Thực hiện

KH %

Ghi chú


	Thực hiện
KH %
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I
1
2
3
4
5
II
1
2
III
1
2
3
4
5
6
7
8
IV
1
2
3
4
5
6
7
	CHỈ TIÊU SẢN XUẤT, KINH DOANH:
- Tổng sản phẩm (kể cả quy đổi)
- Tổng doanh thu
- Tổng chi phí (chưa có lương)
- Tổng các khoản nộp ngân sách NN
- Lợi nhuận
CHỈ TIÊU LAO ĐỘNG:
- Lao động định mức
- Lao động sử dụng thực tế bình quân
TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
Quỹ tiền lương theo đơn giá
Quỹ tiền lương ngoài đơn giá
Quỹ tiền lương bổ sung
Quỹ phụ cấp và chế độ khác ngoài đơn giá (nếu có)
Quỹ làm thêm giờ, làm đêm ngoài đơn giá
Tiền lương BQ theo lao động định mức
Tiền lương BQ theo lao động thực tế sử dụng BQ
Quỹ tiền thưởng và phúc lợi từ lợi nhuận. 
Trong đó: phân phối trực tiếp cho người lao động (kể cả tiền ăn ca, thưởng, ...)
Quỹ thu nhập khác 
Thu nhập bình quân thực tế (1) 
Năng suất lao động bình quân tính theo doanh thu.
QUỸ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA HĐQT; HĐTV HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY, KIỂM SOÁT VIÊN; TỔNG GIÁM ĐỐC, GIÁM ĐỐC:
Số thành viên chuyên trách HĐQT; HĐTV, Chủ tịch công ty và KSV chuyên trách 
Số thành viên không chuyên trách HĐQT; HĐTV, Chủ tịch công ty và KSV không chuyên trách 
Tổng giám đốc, Giám đốc 
Quỹ tiền lương
Quỹ tiền thưởng
Tiền lương bình quân 
Thu nhập bình quân (tiền lương + tiền thưởng)
	Tr.đồng
Tr.đồng
Tr.đồng
Tr.đồng
Người
Người
Tr.đồng
Tr.đồng
Tr.đồng
Tr.đồng
Tr.đồng
1.000đ/thg
1.000đ/thg
Tr.đồng
Tr.đồng
1.000đ/thg
Tr.đ/năm
Người
Người
Người
Tr.đồng
Tr.đồng
1.000đ/thg
1.000đ/thg
	
	
	
	


Ghi chú: (1) Thu nhập bình quân gồm tiền lương bình quân, tiền thưởng và phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động và quỹ thu nhập khác tính bình quân theo tháng theo lao động thực tế sử dụng bình quân.
......, ngày......tháng......năm........
            Người lập biểu                                                                         Thủ trưởng đơn vị                                                                                                                                              
 ( Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ )                                                             (Ký tên, đóng dấu)
Tên Tập đoàn kinh tế:�������                                                              Mẫu số 2a
Hoặc công ty...........................................
KẾ HOẠCH ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG THEO TỔNG DOANH THU, TỔNG DOANH THU TRỪ TỔNG 
CHI PHÍ , LỢI NHUẬN VÀ QUỸ TIỀN LƯƠNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ; HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 
HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY, KIỂM SOÁT VIÊN; TỔNG GIÁM ĐỐC, GIÁM ĐỐC NĂM .........
	Số
TT
	           Chỉ tiêu tính đơn giá tiền lương
               và quỹ tiền lương kế hoạch

	Đơn vị

tính

Số báo cáo năm 

trước (năm.�.)

Kế hoạch

năm...


	Số báo cáo năm 
trước (năm.�.)
	Kế hoạch
năm...

	
	
	
	Kế hoạch
	Thực hiện
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
1
2
3
4
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
III
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
	CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH 
Tổng doanh thu
Tổng chi phí (chưa có lương)
Lợi nhuận
Tổng các khoản nộp ngân sách Nhà nước
ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG
Lao động định mức (1)
Lao động thực tế sử dụng BQ (1)
Hệ số lương theo cấp bậc công việc BQ (1)
Hệ số phụ cấp BQ tính trong đơn giá (1)
Mức lương tối thiểu của công ty lựa chọn (TLmincty) (2)
Phần chênh lệch tiền lương của cán bộ chuyên trách đoàn thể:
Quỹ tiền lương tính thêm khi làm việc vào ban đêm tính trong đơn giá
Đơn giá tiền lương
Quỹ tiền lương năm kế hoạch theo đơn giá
Quỹ phụ cấp, chế độ khác (nếu có) không được tính trong đơn giá (1)
Quỹ tiền lương làm thêm giờ ngoài kế hoạch (1)
Tổng quỹ tiền lương chung ( 9+10+11)
NSLĐ BQ tính theo lao động định mức :
NSLĐ BQ tính theo lao động thực tế sử dụng BQ:
Tiền lương BQ tính theo lao động định mức
Tiền lương BQ tính theo lao động thực tế sử dụng BQ
QUỸ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA HĐQT; HĐTV HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY, KIỂM SOÁT VIÊN; TỔNG GIÁM ĐỐC, GIÁM ĐỐC:
 Số thành viên HĐQT; HĐTV, Chủ tịch công ty và KSV chuyên trách 
 Số thành viên HĐQT; HĐTV, Chủ tịch công ty và KSV không chuyên trách 
Tổng giám đốc, Giám đốc 
Hệ số lương chức vụ bình quân (2)
 Hệ số phụ cấp bình quân (3)
 Hệ số điều chỉnh quĩ tiền lương
 Quỹ tiền lương
 Quỹ tiền thưởng
 Tiền lương bình quân 
 Thu nhập bình quân (tiền lương + tiền thưởng)
	Tr.đồng
Tr.đồng
Tr.đồng
Tr.đồng
Người
Người
1.000đ/th
Tr.đồng
Tr.đồng
Tr.đồng
Tr.đồng
Tr.đồng
Tr.đồng
Tr.đ/năm
Tr.đ/năm
1.000đ/th
1.000đ/th
Người
Người
Người
Tr.đồng
Tr.đồng
1000đ/th
  1000đ/th
	
	
	


Ghi chú: (1) Các chỉ tiêu này đều là chỉ tiêu tổng hợp, công ty phải có giải trình và thuyết minh chi tiết các chỉ tiêu này cho năm kế hoạch.
                (2) và (3): tính bình quân theo số thành viên của Hội đồng quản trị; Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên; Tổng Giám đốc, Giám đốc thực tế có mặt tại thời điểm xác định quỹ tiền lương kế hoạch.
                                                                                               ......, ngày......tháng......năm...... 
       Người lập biểu                                                                 Thủ trưởng đơn vị                                                                                                                                                    ( Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ )                                                       (Ký tên, đóng dấu)
Tên Tập đoàn kinh tế:�������                                                              Mẫu số 2b
Hoặc công ty...........................................
KẾ HOẠCH ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG THEO ĐƠN VỊ SẢN PHẨM VÀ QUỸ TIỀN LƯƠNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ; 
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY, KIỂM SOÁT VIÊN; TỔNG GIÁM ĐỐC, GIÁM ĐỐC NĂM .........
	Số
TT
	           Chỉ tiêu tính đơn giá tiền lương
               và quỹ tiền lương kế hoạch

	Đơn vị

tính

Số báo cáo năm 

trước (năm.�.)

Kế hoạch

năm...


	Số báo cáo năm 
trước (năm.�.)
	Kế hoạch
năm...

	
	
	
	Kế hoạch
	Thực hiện
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
1
2
3
4
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
III
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
	CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH 
Tổng doanh thu
Tổng chi phí (chưa có lương)
Lợi nhuận
Tổng các khoản nộp ngân sách Nhà nước
ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG
Lao động định mức (1)
Lao động thực tế sử dụng BQ (1)
Hệ số lương theo cấp bậc công việc BQ (1)
Hệ số phụ cấp BQ tính trong đơn giá (1)
Mức lương tối thiểu của công ty lựa chọn (TLmincty) 
Phần chênh lệch tiền lương của cán bộ chuyên trách đoàn thể:
Quỹ tiền lương tính thêm khi làm việc vào ban đêm tính trong đơn giá
Đơn giá tiền lương
Quỹ tiền lương năm kế hoạch theo đơn giá
Quỹ tiền lương bổ sung (1)
Quỹ phụ cấp, chế độ khác (nếu có) không được tính trong đơn giá (1)
Quỹ tiền lương làm thêm giờ ngoài kế hoạch (1)
Quỹ tiền lương làm việc vào ban đêm ngoài đơn giá (1)
Tổng quỹ tiền lương chung ( 9+10+11+ 12+ 13)
NSLĐ BQ theo sản phẩm tính theo lao động định mức :
NSLĐ BQ theo sản phẩm tính theo lao động thực tế sử dụng BQ:
Tiền lương BQ tính theo lao động định mức
Tiền lương BQ tính theo lao động thực tế sử dụng BQ
QUỸ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA HĐQT; HĐTV HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY, KIỂM SOÁT VIÊN; TỔNG GIÁM ĐỐC, GIÁM ĐỐC:
 Số thành viên HĐQT; HĐTV, Chủ tịch công ty và KSV chuyên trách 
 Số thành viên HĐQT; HĐTV, Chủ tịch công ty và KSV không chuyên trách 
 Tổng giám đốc, Giám đốc 
Hệ số lương chức vụ bình quân (2)
 Hệ số phụ cấp bình quân (3)
 Hệ số điều chỉnh quĩ tiền lương
 Quỹ tiền lương
 Quỹ tiền thưởng
 Tiền lương bình quân 
 Thu nhập bình quân (tiền lương + tiền thưởng)
	Tr.đồng
Tr.đồng
Tr.đồng
Tr.đồng
Người
Người
1.000đ/th
Tr.đồng
Tr.đồng
Tr.đồng
Tr.đồng
Tr.đồng
Tr.đồng
Tr.đồng
Tr.đồng
Tr.đ/năm
Tr.đ/năm
1.000đ/th
1.000đ/th
Người
Người
Người
Tr.đồng
Tr.đồng
1000đ/th
  1000đ/th
	
	
	


Ghi chú: (1) Các chỉ tiêu này đều là chỉ tiêu tổng hợp, công ty phải có giải trình và thuyết minh chi tiết các chỉ tiêu này cho năm kế hoạch.
                (2) và (3): tính bình quân theo số thành viên của Hội đồng quản trị; Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên; Tổng Giám đốc, Giám đốc thực tế có mặt tại thời điểm xác định quỹ tiền lương kế hoạch.
                                                                                               ......, ngày......tháng......năm...... 
       Người lập biểu                                                                 Thủ trưởng đơn vị                                                                                                                                                    ( Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ )                                                       (Ký tên, đóng dấu) 
Tên Tập đoàn kinh tế..........................                                                                   Mẫu số 3
Hoặc tên công ty...........................................
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH, LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP
CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ; THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY, KIỂM SOÁT VIÊN; TỔNG GIÁM ĐỐC, GIÁM ĐỐC NĂM: ........
	Số
TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
tính
	Kế hoạch

	Thực hiện

Thực hiện

KH %

Ghi chú


	Thực hiện
KH %
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I
1
2
3
4
5
II
1
2
III
1
2
3
4
5
6
IV
1
2
3
4
5
6
7
	CHỈ TIÊU SẢN XUẤT, KINH DOANH:
- Tổng sản phẩm (kể cả quy đổi)
- Tổng doanh thu
- Tổng chi phí (chưa có lương)
- Tổng các khoản nộp ngân sách NN
- Lợi nhuận
CHỈ TIÊU LAO ĐỘNG:
- Lao động kế hoạch
- Lao động sử dụng thực tế bình quân
TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
Quỹ tiền lương (kể cả lương làm đêm, thêm giờ)
Quỹ phụ cấp, tiền thưởng, phúc lợi và chế độ khác phân phối trực tiếp cho người lao động (kể cả tiền ăn ca)
Tiền lương BQ theo lao động kế hoạch
Tiền lương BQ theo lao động thực tế sử dụng BQ
Thu nhập bình quân (gồm tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp...) 
Năng suất lao động bình quân tính theo doanh thu.
QUỸ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA HĐQT; HĐTV HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY, KIỂM SOÁT VIÊN; TỔNG GIÁM ĐỐC, GIÁM ĐỐC:
Số thành viên chuyên trách HĐQT; HĐTV, Chủ tịch công ty và KSV chuyên trách 
Số thành viên không chuyên trách HĐQT; HĐTV, Chủ tịch công ty và KSV không chuyên trách 
Tổng giám đốc, Giám đốc 
Quỹ tiền lương
Quỹ tiền thưởng
Tiền lương bình quân 
Thu nhập bình quân (tiền lương + tiền thưởng)
	Tr.đồng
Tr.đồng
Tr.đồng
Tr.đồng
Người
Người
Tr.đồng
Tr.đồng
1.000đ/thg
1.000đ/thg
1.000đ/thg
Tr.đồng
Người
Người
Người
Tr.đồng
Tr.đồng
1.000đ/thg
1.000đ/thg
	
	
	
	


Ghi chú: Khi báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, lao động tiền lương và thu nhập của Tập đoàn kinh tế theo biểu số 4 thì các chỉ tiêu là chỉ tiêu tổng hợp của công ty mẹ và các công ty con trong Tập đoàn kinh tế, trong đó ngoài chỉ tiêu tổng hợp chung, đề nghị tách riêng theo 2 loại công ty con: công ty con 100% vốn nhà nước và công ty con khác.
......, ngày......tháng......năm........
            Người lập biểu                                                                         Thủ trưởng đơn vị                                                                                                                                              
 ( Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ )                                                             (Ký tên, đóng dấu)
